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A. LÝ THUYẾT  (15 phút) - 5 điểm
Câu 1(1,0 điểm). Em hãy nối dòng (1, 2, 3, …) ở cột VỀ THÔNG TIN với dòng (A, B, C, …) ở cột VỀ QUYẾT ĐỊNH sao cho hợp lí.
	VỀ THÔNG TIN
	
	VỀ QUYẾT ĐỊNH

	1. Nghe tiếng chuông cửa reo,
	
	A. em cảm ơn mẹ.

	2. Đến ngã tư thấy đèn tín hiệu dành cho người đi bộ màu xanh,
	
	B. Nam vội chạy ra cửa.


	3. Nhận được quà mẹ đưa,
	
	C. An nhanh chóng qua đường.

	4. Nghe tiếng chuông báo thức,
	
	D. Em mở mắt và từ từ ngồi dậy.


Câu 2( 0,5 điểm). Buổi tối, Hoa xem thời khóa biểu ngày mai có môn Tin học, Hoa soạn sách tin học bỏ vào cặp. Theo em đâu là quyết định?  

A. Buổi tối.





B. Thời khóa biểu.

C. Môn Tin học.




D. Hoa soạn sách tin học bỏ vào cặp.
Câu 3( 0,5 điểm).Trong trang truyện tranh sau, có những dạng thông tin nào?
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Câu 4( 1 điểm).Cho các cụm từ: chuột máy tính; màn hình máy tính; loa máy tính; bàn phím máy tính. Em hãy điền các cụm từ thích hợp vào chỗ chấm (…)

· Kết quả làm việc của máy tính sẽ hiện lên ………………………….……….
· ………………………………………..giúp em điều khiển máy tính dễ dàng.

· Em nhập văn bản vào máy tính thông qua …………………………………..
· ………………………………………….......dùng để phát âm thanh.

Câu 5( 0,5 điểm). Em hãy chọn tư thế ngồi đúng nhất trong các hình dưới đây:
	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 6( 0,5 điểm). Phím F và J thuộc hàng phím nào?
A. Hàng phím trên



 
  B. Hàng phím dưới 
C. Hàng phím cơ sở



  D. Hàng phím số

Câu 7( 0,5 điểm). Những việc nào sau đây không phù hợp khi em sử dụng Internet?
A. Chơi hoặc xem trò chơi bạo lực.

B. Đọc thêm thông tin bài học.

C. Xem phim hoạt hình.

D. Xem hình ảnh các danh lam, thắng cảnh.
Câu 8( 0,5 điểm). Em hãy điền chữ Đ vào        trước việc làm giúp bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình trong môi trường số.
          Đưa ảnh của em lên Internet.

          Không điền thông tin cá nhân và gia đình khi chương trình lạ yêu cầu.

          Không kết bạn với những người chưa quen biết trên Internet.

          Đăng bài về sở thích của em lên Internet.

 B. THỰC HÀNH (25 phút) - 5 điểm.

   Em hãy kích hoạt phần mềm Notepad, sau đó soạn thảo đoạn văn bản sau:
· Thong tin mang lai su hieu biet cho con nguoi.

· Co ba dang thong tin thuong gap la hinh anh, am thanh va chu.
· Tren Internet co rat nhieu thong tin, nhung khong phai thong tin nao cung phu hop voi cac em.
ĐÁP ÁN

A. PHẦN LÝ THUYẾT(4 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
Câu 1: Nối đúng:  1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – E; 5 – D;

Câu 4: Điền cụm từ đúng: Màn hình máy tính – (1)
                                           Chuột máy tính – (2)

                                           Bàn phím máy tính – (3)

                                           Loa máy tính – (4)

Câu 8:        Không điền thông tin cá nhân và gia đình khi chương trình lạ yêu cầu.
                     Không kết bạn với những người chưa quen biết trên Internet.

	Câu
	2
	3
	5
	6
	7

	Chọn đáp án
	D
	B
	B
	C
	A


II. PHẦN THỰC HÀNH
· Kích hoạt được phần mềm Notepad – 1 điểm
· Soạn thảo văn bản bằng mười ngón tay – 2 điểm
· Thực hiện nhanh các thao tác, hoàn thành văn bản. – 3 điểm
A. Chỉ có dạng chữ.


B. Dạng chữ và dạng hình ảnh.


C. Dạng chữ và dạng âm thanh.


D. Dạng chữ, dạng hình ảnh và dạng âm thanh.
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